MÔN: ĐỊA LÝ 9. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 1

Thời gian : 45 phút
I. LYÙTHUYEÁT:(5ñ) 
Caâu1:(2 điểm)
Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế ở  Đông Nam Bộ?                    

Caâu2:(3điểm)

Đồng bằng sông Cửu Long có những điều  kiện  thuận lợi gì để trở thành vùng  sản xuất lương thực lớn nhất cả nước?
II. BAØI TAÄP  (5ñ) 

Câu 1:(2đ)
Dựa vào  lược đồ một số đảo và quần đảoViệt Nam  nêu tên các đảo  và quần đảo lớn  ở nước ta? 
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Câu 2:(3đ)
Dựa vào bảng số liệu dưới đây vẽ biểu đồ cột ghép  thể hiện sản lượng thủy sản của  Thành phố Hồ Chí Minh qua các năm (2007-2011) và cho nhận xét

	Năm
	2007
	2009
	2011


	Sản lượng thủy sản khai thác
	17100
	17437
	21765

	Sản lượng thủy sản nuôi trồng
	38610
	21447
	23167
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Câu 1: (2 điểm)

Dựa vào lược đồ một số đảo và quần đảo Việt Nam và kiến thức đã học, cho biết:

a. Tên một số đảo và quần đảo lớn ở nước ta.

b. Ý nghĩa của các đảo và quần đảo trong sự phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng của đất nước.

Câu 2: (3 điểm)
Trình bày đặc điểm dân cư, xã hội và những thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

Câu 3: (2 điểm)
Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển các ngành dịch vụ?

Câu 4: (3 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau:

Sản lượng thủy sản của Thành phố Hồ Chí Minh (Đơn vị: Tấn)

	Năm
	2007
	2009
	2011

	Sản lượng thủy sản khai thác
	17100
	17437
	21765

	Sản lượng thủy sản nuôi trồng
	38610
	21447
	23167


a. Vẽ biểu đồ cột về sản lượng thủy sản khai thác và sản lượng thủy sản nuôi trồng ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 – 2011

b. Nhận xét
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Câu 1:(3,0đ)Trình bày đặc điểm dân cư, xã hội vùng Đông Nam Bộ?

Câu 2: (2,0đ) Phân tích đặc điểm địa hình và đất của Đồng Bằng Sông Cửu Long?
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Câu 3:(2,0đ)Dựa vào lược đồ vùng biển nước

ta, hãy:

a. Kể tên đảo có diện tích lớn nhất 

nước ta là đảo nào? thuộc tỉnh, thành phố

nào?

b. Kể tên 2 quần đảo lớn xa bờ? 

Hai quần đảo đó  thuộc tỉnh, thành phố

nào?

Câu 4:(3,0đ) Cho  bảng số liệu:

Sản lượng thủy sản của Đồng bằng  sông 

Cửu Long(nghìn tấn)

	Năm
	1995
	2000
	2002

	Đồng bằng  sông Cửu Long
	819,2
	1169,1
	1354,5

	Cả nước
	1584,4
	2250,5
	2647,4


Vẽ biểu đồ cột và nhận xét sản lượng thủy sản của Đồng bằng  sông Cửu Long so với cả nước giai đoạn 1995 – 2002.
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Câu 1 (2 điểm): Dựa vào lược đồ tiềm năng một số ngành kinh tế biển và kiến thức đã học, em hãy cho biết:

a) Tên một số khoáng sản chính ở vùng biển nước ta

b) Các tuyến giao thông đường biển từ thành phố Hồ Chí Minh ra nước ngoài? 

Câu 2 (3 điểm): Đông Nam Bộ có những đặc điểm và thuận lợi gì về dân cư, xã hội đối với sự phát triển kinh tế của vùng?

Câu 3 (2 điểm): Tại sao cần ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ?

Câu 4 (3 điểm): Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long (nghìn tấn)

	Năm
	1995
	2000
	2002

	Đồng bằng sông Cửu Long
	819,2
	1169,1
	1354,5

	Cả nước
	1584,4
	2250,5
	2647,4


Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Nêu nhận xét.

HẾT
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Câu 1: (2,5đ)
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Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển các ngành dịch vụ?

Câu 2: (2,5đ)

Em hãy trình bày đặc điểm dân cư- xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long?

Vì sao phát triển kinh tế phải đi đôi với nâng cao mặt bằng dân trí và phát triển đô thị ở đồng bằng này?

Câu 3: (2,0đ)


Quan sát lược đồ trên em hãy tìm các đảo và quần đảo lớn ở vùng biển nước ta?

Câu 4: (3,0đ)

Vẽ biểu đồ cột đôi và nhận xét sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ở Tp Hồ Chí Minh theo bảng số liệu sau:

Bảng: Sản lượng thủy sản của Tp.HCM

(Đơn vị: Tấn)

	Năm
	2007
	2009
	2011

	Sản lượng thủy sản khai thác
	17100
	17437
	21765

	Sản lượng thủy sản nuôi trồng
	38610
	21447
	23167


HẾT
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Thời gian : 45 phút
I.TỰ LUẬN:

1. Vì sao Đông Nam Bộ có điều kiện phát triển mạnh ngành kinh tế biển ? (2,0đ)

2.Nêu ,một số khó khăn về mặt tự nhiên ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long ? người dân đã làm gì để hạn chế những khó khăn đó ?(3,0đ
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II.BÀI TẬP:

1.Dưa vào hình bên em hãy : 

- Nêu các tài nguyên biển ở nước ta ?

- Kể tên một số cảng biển quan trọng?

2. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng của TPHCM giai đoạn 2007-2011 và nêu nhận xét.(đơn vị : nghìn tấn) 

	Quốc gia
	2007
	2009
	2011

	Khai thác
	17100
	17437
	21765

	Nuôi trồng
	38610
	21447
	23167
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